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	KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2022 – 2023



A- KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I TOÁN 7

	
TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương 1: Số hữu tỉ.
(14 tiết)
19%


	Nội dung 1: 
Tập hợp Q các số hữu tỉ. Cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ
	Số câu: 1
Điểm
(0,25 đ)
	
	Số câu: 1
Điểm
(0, 25 đ)
	Số câu: 1
Điểm
(0,5 đ)
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Nội dung 2:
Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
	Số câu: 1
Điểm
(0,25 đ)
	Số câu:1
Điểm
(0,5 đ)
	Số câu: 1
Điểm
(0,25 đ)
	
	
	Số câu:1
Điểm
(0,5đ)
	
	
	

	2
	Chương  2: Số thực (10tiết)
7%
	Nội dung 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học. Tập hợp R các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, Làm tròn và ước lượng
	Số câu: 1
Điểm: 0,25đ
	Số câu:2
Điểm
(1 đ)
	Số câu: 1
Điểm
(0,25 đ)
	Số câu:1
Điểm
(0,5 đ)
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Nội dung 3: Tỉ lệ thức, Dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
	Số câu: 1
Điểm: 0,25đ
	
	Số câu: 1
Điểm: 0,25đ
	
	
	Số câu:1
Điểm
( 1 đ)
	
	Số câu:1
Điểm
(0,5 đ)
	

	2
	Chương 3:
góc và đường thẳng song song 
 (13 tiết)
18%
	Nội dung 1: 
Nội dung 1: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
	Số câu: 1
Điểm:
(0,25 đ)
	
	
	Số câu: 1
Điểm:
(0,5 đ)
	
	
	
	
	1

	
	
	Nội dung 2: Hai đường thẳng song song, Định lí

	Số câu: 1
Điểm:
(0,25 đ) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chương 4:
tam giác bằng nhau
( 14 tiết)
19%
	Nội dung 1: Tổng các góc của một tam giác. 
	Số câu: 1
Điểm:
(1 đ)
	Số câu: 2
Điểm:
( 1 đ)
	
	
	
	Số câu:1
Điểm
(0,5đ)
	
	
	3

	
	
	Nội dung 2: các trường hợp bằng nhau của tam giác
	
	
	
	Số câu:1
Điểm
(0,5đ)
	
	
	
	
	

	4
	Chủ đề 5:
thu thập và biểu diễn dữ liệu
( 10 tiết)
7%
	Thu thập dữ liệu và biểu diễn kết quả dữ liệu bằng biểu đồ
	Số câu: 1
Điểm:
(0,5 đ)
	
	Số câu: 1
Điểm:
(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	1

	Tổng:   Số câu
Điểm
	8
2
	5
2
	5
1,5
	5
2
	
	3
2,0
	
	1
0,5
	
10

	Tỉ lệ %
	40%
	35%
	20%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100





B- BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TOÁN 7

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ - ĐẠI SỐ

	1
	Số hữu tỉ.
	Nội dung 1: 
Tập hợp Q các số hữu tỉ. Cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ
	Nhận biết:
– Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
	1 TN
0,25
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Thực hiện phép tính cộng trừ hai số hữu tỉ
–  Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính áp dụng vào bài toán tìm x
	
	1 TN – 0,25
1 TL - 0,5
	
	

	
	
	Nội dung 2:
Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc dấu ngoặc. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.
	Nhận biết:
- Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản
	1 TN
0,25
	
	
	

	
	
	
	- Nhận biết thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
	1 TL
0,5
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Thông hiểu viết một số dưới dạng lũy thừa
	
	1 TN
0,25
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Vận dụng quy tắc dấu ngoặc vào bài toán thực hiện phép tính.
	
	
	1 TL
0,5
	

	2
	Số thực
	Nội dung 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học. Tập hợp R các số thực. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, Làm tròn và ước lượng
	Nhận biết: 
- Nhận biết được căn bậc hai số học thực hiện phép tính
	1 TN
0,25
	
	
	

	
	
	
	- Nhận biết được căn bậc hai số học, giá trị tuyệt đối thực hiện phép tính
	1 TL
0,5
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Thông hiểu làm tròn số thập phân.
- Thông hiểu giá trị tuyệt đối áp dụng vào bài toán tìm x
	
	1 TN
0,25
1TL
0,5
	
	1TL
0,5

	3
	Biểu diễn dữ liệu
	Biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ quạt
	Nhận biết:
- Nhận biết tỉ số phần trăm mỗi loại dữ liệu cho trước
	1 TL
0,5
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- biểu diễn chính xác kết quả trông biểu đồ quạt
	
	1 TN
0,5
	
	

	
	
	

	HÌNH HỌC 

	4
	góc và đường thẳng song song
	Nội dung 1:
góc tạo bởi tia phân giác, góc đối đỉnh
	Nhận biết:
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo, …) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	1 TN
0,25
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Tính được số đo góc tạo bởi tia phân giá
- Nhận biết góc đối đỉnh thì bằng nhau
	
	
1 TL
1,5

	
	

	
	
	Nội dung 2: 
góc tạo bởi một đường thẳng cắt 2 đường thẳng
	Thông hiểu: 
– vận dụng được cặp góc so le trong, đồng vị
	1 TN
0,25
	
	
	

	5
	tam giác bằng nhau
	Nội dung 1: Tổng 3 góc trong tam giác
	Nhận biết:
- Góc đối đỉnh.
	1 TN
0,25
	
	
	

	
	
	
	- Vẽ được hình hai góc kề nhau 
- Tính số đo của 2 góc kề nhau
	2 TL
1 
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Giải thích được tia phân giác của một góc
	
	
	1TL
0,5
	

	
	
	Nội dung 2: tam giác bằng nhau
	Nhận biết:
- Tìm số đo góc dựa vào Hai đường thẳng song song
	
	1 TL
0,5
	
	1TL 0,5
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	UBND HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐÔNG ANH

	Mã đề thi: 01

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1:  Số thập phân vô hạn tuần hoàn 2, 3(25) có chu kì là
        A. 325 		           B. 25 		    C.0,325 		        D. 2,3(25) 

Câu 2: Kết quả của phép tính là: 




A. 	B. 	C.	D. 
Câu 3: Phân số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:




A. 	B. 	C. .	D. 

Câu 4: Giá trị  x thoả mãn  là:


A. 		B. 	

C. 		D. Không có giá trị  x thỏa mãn.
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.
B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.


Câu 6: Cho hai đường thẳng và cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc với nhau khi: 
A. 



		B. 	C. 	D. 

	Câu 7: Cho hình vẽ biết Am//Bn,  khi đó khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. 		 B. 


C. 	 D. 
	[image: ]


Câu 8: Biết AB = A’B’, BC = B’C’, vậy △ABC =△A’B’C’ trường hợp c.g.c nếu:
A. AC = A’C’.                 B.    = .             C.   = .               D.  = .



II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1(1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể). 



a/ .	       b/ .              c/ .	               

Câu 2(1,5 điểm) Tìm , biết:



a/ .	       b/ .	                 c/ 
Câu 3 (1điểm) Kết quả khảo sát loại trái cây yêu thích nhất của học sinh trong lớp thu được:
- Số học sinh thích nhãn chiếm 50%;
- Số học sinh thích táo chiếm 20%;
- Số học sinh thích cam chiếm 20%;
- Số học sinh thích nho chiếm 10%;
Em hãy vẽ biểu đồ hình quạt mô tả kết quả trên.

Câu 4( 1 điểm): 
Cho hình vẽ bên (Học sinh không phải vẽ lại hình) 
a). Chứng minh a // b

b). Chứng minh:   a  c




Câu 5(2,5 điểm):
 Cho △ABC vuông tại A. Kẻ tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BA = BH.

a/  Chứng minh:  	      
b/  Chứng minh: MH⊥BC.	
c/  Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = HC. Chứng minh ba điểm F, H, M thẳng hàng .

Câu 6(0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 
...................................Hết.................................






	UBND HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐÔNG ANHMã đề thi: 02


	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Làm tròn số thập phân  25, 3563 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 25,35 	B. 25,36 	C. 25,3 .	D. 25,356

Câu 2: Giá trị  x thoả mãn  là:


A. 		B. 	

C. 		D. Không có giá trị  x thỏa mãn.
Câu 3:  Số thập phân vô hạn tuần hoàn 5, 2(4) có chu kì là
A. 524 		      B. 4 			      C. 24 			D. 0,2(4) 

Câu 4: Kết quả của phép tính là: 




A. 	B. 	C.	D. 
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.
B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.

	Câu 6: Cho hình vẽ biết Am//Bn,  khi đó khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. 		 B. 


C. 	 D. 
	[image: ]


Câu 7: Cho △ABC có =700,  = 500. Số đo góc C là:
A. 700.                           B. 500                   C. 600.                   D. 800.

Câu 8: Biết AB = A’B’, AC = A’C’, vậy △ABC =△A’B’C’ trường hợp c.g.c nếu:
A. AC = A’C’.                 B.    = .             C.   = .               D.  = .




II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1(1,5 điểm)  Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể): 



a/ .	       b/ .          c/ .	               

Câu 2(1,5 điểm) Tìm , biết:


a/ 12,5 + 3x = 9,2.	       b/ .	                 c/ 
Câu 3(1 điểm) Kết quả thống kê các loại cây lấy bóng mát trong sân trường thu được:
- Số xà cừ chiếm 50%;
- Số cây phượng chiếm 20%;
- Số bằng lăng chiếm 20%;
- Số cây ban trắng chiếm 10%;
Em hãy vẽ biểu đồ hình quạt mô tả kết quả trên.

Câu 4(1 điểm):
 Cho hình vẽ bên ( Học sinh không phải vẽ lại hình).
b/  Chứng mnh: m // n
c/ Chứng minh:  p ⊥ n


Câu 5(2,5 điểm)
Cho △ABC cân tại A. Kẻ tia phân giác của góc A cắt BC tại E. Kẻ EH⊥AB tại H, 
 kẻ EK⊥AC tại K.
a/  Chứng minh: △EAB = △EAC. 	      
b/  Chứng minh: AE ⊥ BC.	
c/  Gọi I là trung điểm của HK. Chứng minh ba điểm A, I. E thẳng hàng .

Câu 6(0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A =  
...................................Hết.................................

.


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 1:
PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	C



PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	
a. 	
	0.25

0.25

	
	
b. 
	0.25

0.25

	
	
c. 
	0.25

0,25

	2
	
a. .	
    5x = 6,3 + 8,7    
    5x =  15
       x = 3      
	0.25

0,25

	
	
b.
	0.25


0,25

	
	
c. 
	0.25

0,25

	3
	






[image: ]Hs tô màu và chỉ ra mỗi quạt một dữ liệu đúng
	0,5






0,5

	4
	a).

 -Tính được  hoặc góc ABD = 650
-Chỉ ra 2 góc đồng vị bằng nhau 
( =1150 hoặc 650) => a // b  

b/ Lập luận vì a // b mà c ⊥ b(gt) => a ⊥ c

[bookmark: _GoBack]
	0,25
0,5



0,25

	5
	-Vẽ đúng hình phần a và gt,kl

a/  Chứng minh: 3 đk bằng nhau                         

   	(c.g.c)      

b/  Chứng minh: góc MHB = 900
                        MH⊥BC.	
c/  Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = EC. Chứng minh ba điểm F, E, D thẳng hàng .[image: ]
	0,5
0,5
0,25

0,5
0,25

0,5

	6
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: |x - 5|+ 2 bằng 2 khi x = 5

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =  bằng 50 
	0,25

0,25


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.

ĐỀ 2:
PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	B



PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	
a. .	       	             
	0.25

0.25

	
	
b. 
	0.25

0.25

	
	
c. 
	0.25

0,25

	2
	a.  12,5 + 3x = 9,2.	       
       3x = 9,2 - 12,5
        3x = -3
       x= -1
	0.25

0,25

	
	
b.
	0.25


0,25

	
	
c. 
	0.25

0,25

	
3
	







[image: ]Hs tô màu và chỉ ra mỗi quạt một dữ liệu đúng
	
0,5






0,5

	4
	a/

Tính được  hoặc góc MNQ = 750
ChỈ ra cặp góc đồng vị bằng nhau => m //n 
b/ Chỉ ra được :  m //n mà m ⊥p 
 suy ra p ⊥ n
	   
   0,25
0,5
   0,25


	5
	[image: ]-Vẽ đúng hình phần a và gt,kl

a/  Chứng minh: 3 đk bằng nhau                         
   △EAB = △EAC. (c.g.c)      

	      
b/  Chứng minh: góc AEB = góc AEC
                          AE⊥BC.	
c/  Chứng minh AI là phân giác của góc BAC
=> ba điểm A, I, E thẳng hàng .
	0,5
0,5
0,25

   0,5
   0,25
   
    0,5

	6
	Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: -|x + 50| bằng 0 khi x = -50

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =  bằng 100 
	0,25

0,25


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.
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